
Máy Khoan Động Lực
HR006G

Máy Đục Bê Tông
HM002G

Máy Vặn Vít
TD001G

Máy Siết Bu Lông
TW001G
TW004G
TW005G

Máy Khoan Búa, Vặn Vít
HP001G / HP002G

Máy Khoan, Vặn Vít
DF001G / DF002G

Máy Khoan Đa Năng
HR001G / HR002G / 
HR003G / HR004G

Máy Khoan Động Lực
HR005G

Máy Đục Bê Tông
HM001G

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa
HS003G / HS004G

Máy Cưa Đa Góc Trượt
LS002G

Máy Cưa Kiếm
JR001G

Quạt
CF001G

Đèn LED
ML001G

LED Worklight
ML002G

GA003G - GA038G 
28 models

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất,
tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

      230 mm (9")GA038G
      180 mm (7")GA037G

Máy Mài Góc Dùng Pin
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Phim cơ chế 
40Vmax

Phim này được quay ở Nhật Bản.
Mô hình và thông số kỹ thuật có 
thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Video
40Vmax

 Phụ kiện

 Công Suất Cao

Độ Bền Cao

Truyền Tín Hiệu Điện Tử

Bộ nguồn di động

PDC1200    (PDC1200A02)
Công suất cao 1.200 Wh

PDC01 Được cung cấp bởi tối đa bốn pin LXT 18V

Được tích hợp lõi pin 
bên trong

Bộ chuyển đổi (40Vmax)
Mã số: 191N62-4

GA037G: Mã số: 198514-2

Bộ sạc: DC4001 (191L00-4)
Thời gian sạc: 6 giờ

Công Suất Cao Cho Công Việc Nặng

Phụ kiện kèm theo : 
Tay cầm giảm rung (162264-5),
khoá lục giác (782034-2),
chụp bảo vệ (GA038G) (127714-7)
chụp bảo vệ (GA037G) (127713-9)
 (Không kèm đá mài).

Máy Mài Góc Dùng Pin

Hảm bằng điện

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Hộp đựng đồ

GA037G / GA038G
Đường kính đá mài
Đường kính lỗ
Tốc độ không tải
Chu vi tay cầm
Độ rung

Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước

Trọng lượng

180 mm (7") / 230 mm (9")
22.23 mm (7/8")
7,800 / 6,600 v/p
154 mm (6-1/16")
Mài bề mặt với tay cầm bên: 7.5 m/s²
Mài bề mặt với tay cầm bên bình thường: 7.5 m/s² / 7 m/s²
88 dB(A) / 87 dB(A)
99 dB(A) / 98 dB(A)
                             GA037G / GA038G
Không pin:          442x200x156 mm/ 442x250x156 mm
Với pin BL4025:    497x200x156 mm/ 97x250x156 mm
Với pin BL4040:    509x200x164 mm/ 509x250x164 mm
Với pin BL4050F: 535x200x180 mm/ 535x250x180 mm
4.4 - 5.4 kg / 4.6 - 7.4 kg

Chụp bảo vệ thu bụi

Chiều sâu cắt tối đa: 35mm
GA038G: Mã số: 198440-5
                  Mã số: 198379-2
                     (Số lượng có hạn)
                  Mã số: 198380-7
                     (Số lượng có hạn)

Chiều sâu cắt tối đa: 60mm

Chụp bảo vệ thu bụi

Mã số: 195384-0
Cho bánh xe kim cương 180mm

Công suất gấp khoảng 
8 lần BL4040

Chụp Bảo Vệ Cho lưỡi cắt
GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6

Tay cầm chống rung
Mã số: 194543-3

GA037G     180 mm (7"),   , GA038G     230 mm (9")

Thời gian sạc
DC40RC

28phút

45phút

50phút

38phút

67phút

85phút

DC40RA

BL4025 2.5Ah

BL4050F   5.0Ah

BL4040 4.0Ah

Pin tương thích và
Bộ nguồn di động

*1 Pin đề nghị

*1 

*1 

*1 

GA037GZ05: Không kèm pin, sạc
GA038GZ05: Không kèm pin, sạc



※1

GA037G: 46mm
GA038G: 73mm

Hệ thống tự khởi động 
không dây

Chức năng kết nối không dây sẽ được khởi động để làm sạch 
và tạo môi trường sạch sẽ khi làm việc. Bằng cách hỗ trợ
kết nối giữa máy và máy hút bụi, bạn có thể chạy máy hút bụi 
tự động khi khởi động máy mài.

Công Tắc 
Kích Hoạt

Máy Hút 
Bụi Được 
Kích Hoạt

Bộ kết nối không dây

Cung cấp tốc độ quay của đá mài cao hơn khi 
được tải nặng, tăng hiệu quả công việc lên 
khoảng 15% * so với các model trước đây.

công suất cao 15% * nhanh hơn Tăng khả năng cho cơ động

Chụp bảo vệ được tối ưu hóa để có thế cắt sâu hơn.

*Với pin  BL4050F

Công Nghệ Cảm Biến 
Kích Hoạt Điều Tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu
tốc độ vòng quay giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột 
tốc độ quay

Tự động dừng

Tố
c 

độ

Cắt bê tông

Cắt sâu: 30mm

5m*

• Thiết kế nhẹ hơn so với model trước 
đây, đạt được bằng cách sử dụng một 
pin XGT.

• Chiều dài tổng thể ngắn hơn so với 
các công ty đối thủ, giúp tăng khả 
năng cơ động trong các công việc 
trên cao hoặc bằng phẳm.

Model trước đây

Ngăn tai nạn do đá cắt khi
cấp nguồn trở lại cho máy 
mà công tắc vẫn ở chế độ BẬT.

Chức năng chống khởi động lại

Công tắc bóp lớn

Ngăn ngừa tai nạn khi công 
tắc bị bóp không chủ đích.

với chức năng lock-off
(không có chức năng lock-on).

Phanh điện
Tối ưu hóa năng suất và 
nâng cao an toàn cho người dùng.

Công nghệ bảo vệ eXtreme

Được cung cấp bởi pin 
Li-Ion 40Vmax XGT


